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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …. /QĐ-KTKH Đà Nẵng, ngày … tháng 09 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng đợt 2 năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Quyết định số 3858/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 

2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc thành lập Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”; 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 08 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

bộ máy của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-KTKH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng về việc ban hành “Thực 

hiện đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”; 

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-KTKH ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng về việc ban hành “Quy 

chế đào tạo Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường 

Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”; 

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ngày 12 tháng 

09 năm 2023 về việc đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp cao đẳng năm 

2023 (đợt 2) hệ chính quy,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho 70 sinh viên cao đẳng 

hệ chính quy, cụ thể như sau: 

- Hệ cao đẳng khóa vào trường năm 2019 về trước:  18 sinh viên 

+ Ngành Quản trị khách sạn:  06 sinh viên 

+ Ngành Quản trị kinh doanh:  05 sinh viên 

+ Ngành Kế toán:  03 sinh viên 

+ Ngành Tiếng anh:  04 sinh viên 

- Hệ cao đẳng khóa vào trường năm 2020:  52 sinh viên 

+ Ngành Quản trị khách sạn:  10 sinh viên 
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+ Ngành Quản trị kinh doanh:  14 sinh viên 

+ Ngành Kế toán:  07 sinh viên 

+ Ngành Tiếng anh:  13 sinh viên 

+ Ngành Công nghệ thông tin:  08 sinh viên 
 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng các Khoa, Phòng liên quan 

và sinh viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu 

lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Bộ LĐ, TB&XH (để b/c); 

- Như điều 2;  

- Lưu: VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Huỳnh 

 



Điểm 
thang 4

Điểm 
thang 10

1 QTKS3_15 151183106317 Phan Thị Thùy Trang 27/05/1997 Nữ Quảng Nam 2.68 6.99 Trung bình khá Khá Quản trị khách sạn

2 KTTH5_16 161183201509 Nguyễn Thị Kim Anh Ngọc Giàu 20/07/1997 Nữ Quảng Trị 2.37 6.53 Khá Trung bình Kế toán 

3 QTDN1_16 161183102119 Nguyễn Nhật Long 01/01/1998 Nữ Đà Nẵng 2.95 7.36 Khá Khá Quản trị kinh doanh

4 QTKS1_17 171183106118 Trần Quang Hậu 19/04/1999 Nam Đà Nẵng 2.78 7.07 Khá Khá Quản trị khách sạn

5 DLLH1_18 181183105129 Lê Thị Phương Thảo 27/07/2000 Nữ Quảng Nam 3.13 7.59 Khá Khá Quản trị kinh doanh

6 KTTH1_18 181183201118 Cao Thị Linh 10/12/2000 Nữ Quảng Bình 2.43 6.61 Tốt Trung bình Kế toán 

7 QTKS1_18 181183106145 Nguyễn Đoàn Thọ 01/09/2000 Nam Gia Lai 3.02 7.52 Khá Khá Quản trị khách sạn

8 TADL1_18 181183403128 Hoàng Trọng Nhân 01/01/2000 Nam Quảng Trị 2.24 6.33 Khá Trung bình Tiếng Anh

9 TADL2_18 181183403235 Nguyễn Thị Ánh Thư 15/05/2000 Nữ Quảng Ngãi 3.15 7.64 Tốt Khá Tiếng Anh

10 TATM1_18 181183401136 Nguyễn Hoàng Thắm 24/09/2000 Nữ Quảng Ngãi 2.36 6.49 Khá Trung bình Tiếng Anh

11 DLLH1_19 191183105131 Nguyễn Phạm Tố Uyên 09/07/2001 Nữ Quảng Nam 3.31 7.88 Khá Giỏi Quản trị kinh doanh

12 KTTH1_19 191183201130 Hà Thị Thoa 07/04/2001 Nữ Thừa Thiên Huế 2.46 6.63 Khá Trung bình Kế toán 

13 MAR1_19 191183103103 Võ Thị Hồng Cẩm 26/04/2001 Nữ Bình Định 3.28 7.96 Tốt Khá (*) Quản trị kinh doanh
thi lại hoặc 
học lại

14 QTDN1_19 191183102132 Lữ Nguyên Thiệu 20/08/1996 Nam Quảng Nam 2.83 7.18 Khá Khá Quản trị kinh doanh

15 QTKS2_19 191183106201 Nguyễn Thị Vi An 01/05/2001 Nữ Đà Nẵng 2.81 7.15 Trung bình Khá Quản trị khách sạn

16 QTKS2_19 191183106213 Nguyễn Thị Diệu Lan 19/05/2001 Nữ Thừa Thiên Huế 3.47 8.17 Tốt Giỏi Quản trị khách sạn

17 QTKS2_19 191183106244 Đặng Thị Hải Yến 14/12/2001 Nữ Đắk Nông 3.52 8.26 Tốt Giỏi Quản trị khách sạn

18 TATM1_19 191183401132 Hồ Thị Thanh Yến 24/01/2001 Nữ Đắk Lắk 2.4 6.6 Tốt Trung bình Tiếng Anh

19 CNTT1_20 201183404113 Trương Khánh Hữu 24/09/2002 Nam Bình Định 3.05 7.54 Tốt Khá Công nghệ thông tin

20 CNTT1_20 201183404116 Lê Doãn Hồng Lâm 23/07/2002 Nam Quảng Nam 2.55 6.79 Khá Khá Công nghệ thông tin

21 CNTT1_20 201183404125 Nguyễn Văn Nhật 05/04/2002 Nam Quảng Nam 2.52 6.59 Khá Khá Công nghệ thông tin

22 CNTT1_20 201183404126 Đỗ Hữu Pháp 11/09/2002 Nam Đà Nẵng 2.4 6.57 Khá Trung bình Công nghệ thông tin

23 CNTT1_20 201183404129 Đinh Quang Phúc 13/01/2002 Nam Đà Nẵng 2.94 7.4 Khá Khá Công nghệ thông tin

24 CNTT1_20 201183404138 Nguyễn Văn Tân 30/12/2002 Nam Quảng Nam 3.05 7.46 Khá Khá Công nghệ thông tin

25 CNTT1_20 201183404145 Nguyễn Mạnh Thuận 13/07/2000 Nam Đà Nẵng 2.52 6.71 Khá Khá Công nghệ thông tin

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-KTKH ngày     tháng 09 năm 2023)
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2023

Điểm TBHT Toàn 
Khoá Xếp loại rèn 

luyện
Xếp loại 

tốt nghiệp
Ngành Ghi chúSTT Lớp Mã Sinh viên Họ lót Tên Ngày sinh

Giới 
tính

Nơi sinh



Điểm 
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Điểm 
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Điểm TBHT Toàn 
Khoá Xếp loại rèn 

luyện
Xếp loại 
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Giới 
tính

Nơi sinh

26 CNTT1_20 201183404108 Nguyễn Ngọc Hải 24/01/2002 Nam Quảng Trị 2.15 6.17 Khá Trung bình Công nghệ thông tin

27 DLLH1_20 201183105124 Lê Thị Mỹ Hà 14/12/2000 Nữ Hà Tĩnh 3.74 8.67 Tốt Giỏi (*) Quản trị kinh doanh
thi lại hoặc 
học lại

28 DLLH1_20 201183105125 Cao Thị Thu Phương 20/01/2001 Nữ Quảng Bình 3.5 8.19 Khá Khá (*) Quản trị kinh doanh
thi lại hoặc 
học lại

29 DLLH1_20 201183105121 Đoàn Thảo Vy 12/06/2002 Nữ Đà Nẵng 3.74 8.63 Tốt Xuất sắc Quản trị kinh doanh

30 KTTH1_20 201183201141 Hồ Thái Bình 16/04/1997 Nam Quảng Bình 3.21 7.79 Tốt Giỏi Kế toán 

31 KTTH1_20 201183201101 Nguyễn Thị Thúy An 15/04/2001 Nữ Quảng Trị 2.94 7.34 Tốt Khá Kế toán 

32 KTTH1_20 201183201130 Bùi Thị Thanh Tâm 18/05/2000 Nữ Đà Nẵng 3.05 7.58 Tốt Khá Kế toán 

33 KTTH2_20 201183201217 Bùi Ngọc Nhật Linh 27/01/2002 Nữ Khánh Hòa 2.63 6.95 Tốt Khá Kế toán 

34 KTTH2_20 201183201229 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/11/2002 Nữ Quảng Nam 2.69 6.95 Tốt Khá Kế toán 

35 KTTH2_20 201183201240 Bùi Anh Thư 04/11/2002 Nữ Gia Lai 2.84 7.1 Khá Khá Kế toán 

36 KTTH2_20 201183201245 Phạm Thị Thu Trang 05/09/2002 Nữ Quảng Nam 2.74 6.99 Khá Khá Kế toán 

37 MAR1_20 201183103111 Hoàng Thị Hương Giang 20/09/2001 Nữ Quảng Nam 3.54 8.22 Tốt Giỏi Quản trị kinh doanh

38 MAR1_20 201183103112 Nguyễn Thị Hà Giang 04/04/2002 Nữ Quảng Nam 3.6 8.23 Xuất sắc Xuất sắc Quản trị kinh doanh

39 MAR1_20 201183103113 Nguyễn Hồng Hà 21/06/2002 Nữ Quảng Nam 3.65 8.47 Tốt Giỏi (*) Quản trị kinh doanh
thi lại hoặc 
học lại

40 MAR1_20 201183103123 Bùi Ngọc Luận 26/09/2002 Nam Kon Tum 2.74 7.11 Tốt Khá Quản trị kinh doanh

41 MAR1_20 201183103124 Nguyễn Linh Na 28/10/2002 Nữ Quảng Nam 3.56 8.23 Tốt Giỏi Quản trị kinh doanh

42 MAR1_20 201183103132 Đặng Thị Thiên Quý 07/01/2002 Nữ Ninh Thuận 3.72 8.6 Tốt Xuất sắc Quản trị kinh doanh

43 MAR1_20 201183103136 Lương Hà Thảo 02/09/2001 Nữ Quảng Nam 3.61 8.33 Tốt Xuất sắc Quản trị kinh doanh

44 MAR1_20 201183103138 Phạm Hoàng Dáng Tiên 01/01/2002 Nữ Đà Nẵng 3.48 8.16 Tốt Giỏi Quản trị kinh doanh

45 QTDN1_20 201183102101 Phạm Châu Hạ An 26/07/2002 Nữ Quảng Nam 3.13 7.67 Tốt Khá Quản trị kinh doanh

46 QTDN1_20 201183102146 Lê Cảnh Phùng Đạt 02/01/1998 Nam Thừa Thiên Huế 3.23 7.85 Tốt Giỏi Quản trị kinh doanh

47 QTDN1_20 201183102148 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 10/11/2001 Nữ Hồ Chí Minh 2.94 7.37 Khá Khá Quản trị kinh doanh

48 QTKS1_20 201183106110 Nguyễn Nguyên Hảo 06/04/2002 Nam Quảng Trị 3.17 7.6 Khá Khá Quản trị khách sạn

49 QTKS1_20 201183106122 Nguyễn Anh Nghĩa 12/02/2002 Nam Bình Định 3.4 8 Tốt Khá (*) Quản trị khách sạn
thi lại hoặc 
học lại

50 QTKS1_20 201183106140 Hoàng Xuân Vượng 20/03/2002 Nam Quảng Trị 2.98 7.39 Khá Khá Quản trị khách sạn

51 QTKS2_20 201183106204 Bùi Thị Như Bình 01/10/2002 Nữ Quảng Trị 3.39 8.08 Xuất sắc Giỏi Quản trị khách sạn
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52 QTKS2_20 201183106222 Vi Thị Thu Nguyên 19/07/2002 Nữ Quảng Nam 3.05 7.5 Tốt Khá Quản trị khách sạn

53 QTKS3_20 201183202109 Nguyễn Quỳnh Trang 04/08/2002 Nữ Quảng Ngãi 3.53 8.2 Tốt Giỏi Quản trị khách sạn

54 QTKS3_20 201183106318 Thái Thị Bích Trâm 07/10/2002 Nữ Đà Nẵng 3.66 8.48 Tốt Xuất sắc Quản trị khách sạn

55 QTKS3_20 201183106319 Vương Thị Bích Trâm 11/12/2002 Nữ Đà Nẵng 3.66 8.54 Tốt Xuất sắc Quản trị khách sạn

56 QTKS3_20 201183106320 Trần Thị Thùy Trang 11/11/2002 Nữ Quảng Nam 3.58 8.4 Tốt Giỏi Quản trị khách sạn

57 QTKS3_20 201183106322 Nguyễn Thị Trường Vi 30/10/2002 Nữ Đà Nẵng 3.71 8.65 Tốt Xuất sắc Quản trị khách sạn

58 TADL1_20 201183403103 Mai Lý Hùng 19/02/2001 Nam Hà Tĩnh 3.51 8.18 Tốt Giỏi Tiếng Anh

59 TADL1_20 201183403105 Đỗ Thị Lanh 09/04/2002 Nữ Đà Nẵng 3.52 8.21 Tốt Giỏi Tiếng Anh

60 TADL1_20 201183403106 Nguyễn Thị Luyến 28/03/2002 Nữ Quảng Nam 3.01 7.34 Tốt Khá Tiếng Anh

61 TADL1_20 201183403109 Trần Thị Ý Ny 16/11/2002 Nữ Quảng Nam 3.13 7.61 Tốt Khá Tiếng Anh

62 TATM1_20 201183403110 Võ Thị Như Quỳnh 03/05/2001 Nữ Quảng Trị 2.99 7.52 Xuất sắc Khá Tiếng Anh

63 TATM1_20 201183403112 La Bảo Trân 28/01/2001 Nữ Quảng Nam 3.42 8.08 Tốt Khá (*) Tiếng Anh
thi lại hoặc 
học lại

64 TATM1_20 201183401103 Huỳnh Linh Chi 07/09/2002 Nữ Đà Nẵng 2.98 7.43 Tốt Khá Tiếng Anh

65 TATM1_20 201183401107 Lê Thị Hảo 30/12/2001 Nữ Quảng Trị 3.02 7.49 Tốt Khá Tiếng Anh

66 TATM1_20 201183401109 Nguyễn Thị Thu Hiếu 04/06/2002 Nữ Đắk Nông 2.48 6.63 Khá Trung bình Tiếng Anh

67 TATM1_20 201183401116 Trần Nhật Quỳnh Nhi 27/10/2002 Nữ Đà Nẵng 3.24 7.79 Tốt Giỏi Tiếng Anh

68 TATM1_20 201183401122 Nguyễn Vũ Anh Thư 19/10/2001 Nữ Đà Nẵng 2.71 7.09 Tốt Khá Tiếng Anh

69 TATM1_20 201183401129 Trần Thị Minh Trang 29/09/2001 Nữ Quảng Nam 2.77 7.07 Tốt Khá Tiếng Anh

70 TATM1_20 201183401132 Phạm Thị Thúy Vy 18/07/2002 Nữ Đà Nẵng 3.12 7.6 Tốt Khá Tiếng Anh

Lưu ý: Xếp loại có dấu (*) là hạ bậc do thi lại hoặc học lại theo Quy chế đào tạo
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